
BIỂU CHI TIẾT SỐ 01
Chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 Khối trường học

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       / 3/2025 của UBND huyện Tam Đường)
Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Số tiền Ghi chú

Tổng cộng 1.091.488.031
I Nguồn kinh phí thường xuyên 538.093.060
1 Kinh phí thường xuyên 478.138.316

1.1 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Thầu 169.719.611

Giáo dục tiểu học (072) 146.570.491

Giáo dục trung học cơ sở (073) 23.149.120

1.2 Trường THCS Bản Giang 320.000

1.3 Trường Tiểu học và THCS Nà Tăm (072) 21.200.000

1.4 Trường THCS Tả Lèng  36.002.535

1.5 Trường PTDT Bán trú Tiểu học Thèn Sin 179.556.112

1.6 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Hon (072) 45.200.000

1.7 Trường PTDT BT Tiểu học Khun Há 29.580

1.8 Trường Mầm non Nùng Nàng 12.973.979

1.9 Trường Mầm non Thị trấn Tam Đường 13.080.000

1.10 Trường Mầm non Hồ Thầu 56.499

2 Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp lần đầu khi chuyển công tác đến vùng ĐBKK theo
Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ 18.000.000

 - Trường Mầm non xã Tả Lèng  18.000.000

3 Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng ĐBKK theo
Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ 8.015.217

 - Trường PTDT Bán trú Tiểu học Thèn Sin 1.443.000

 - Trường  PTDT BT Tiểu học Bản Bo 1.939.517

 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Thầu (072) 4.632.700

4 Kinh phí để thực hiện CCTL 33.939.527

 - Trường PTDT Bán trú Tiểu học Thèn Sin 33.939.527

II Kinh phí không thường xuyên (nguồn 15) 435.143.776

1 Trường Mầm non Nà Tăm 15.311.727

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn theo NQ 11/2020/NQ-HĐND 15.311.727

2 Trường Mầm non Thèn Sin 8.426.000

KP hỗ trợ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục theo NQ 35/2016/NQ-HĐND 8.163.000

 KP hỗ trợ tiền ăn NQ 04/2022/NQ- HĐND 263.000

3 Trường Mầm non Hồ Thầu 15.383.684

KP thực hiện NQ 11/2020 NQ-HĐND 12.342.000

KP hỗ trợ nấu ăn tại cơ sở GD theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND 3.041.684

4 Trường Mầm non Bình Lư 68.000

 KP hỗ trợ tiền ăn NQ 04/2022/NQ- HĐND 68.000

5 Trường Mầm non Thị Trấn 830.000

KP thực hiện NQ 11/2020 NQ-HĐND 830.000

6 Trường Mầm non Khun Há 38.363.334

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn theo NQ 11/2020/NQ-HĐND 32.424.768

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND 5.938.566
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7 Trường Mầm non Sơn Bình 28.560.457

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn theo NQ 11/2020/NQ-HĐND 26.257.000

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND 2.303.457

8 Trường Mầm non Giang Ma 8.430.040

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn theo NQ 11/2020/NQ-HĐND 4.114.040

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND 4.316.000

9 Trường Mầm non Tả Lèng 18.314.468

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn theo NQ 11/2020/NQ-HĐND 10.153.000

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND 8.161.468

10 Trường Mầm non  Nùng Nàng 26.898.096

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn theo NQ 11/2020/NQ-HĐND 12.582.000

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND 14.316.096

11 Trường Mầm non Bản Hon 64.652

 KP hỗ trợ tiền ăn NQ04/2022/NQ- HĐND 64.652

12 Trường  PTDT BT TH Bản Bo 31.531.479

Kinh phí thực hiện Nghị đinh số 116/2016/NĐ-CP 15.749.499

KP hỗ trợ nấu ăn  theo NQ 35/2016/NQ-HĐND 15.781.980

13 Trường Tiểu học Bình Lư 7.920.000

Kinh phí thực hiện NĐ 57/2017/NĐ-CP  7.920.000

14 Trường  PTDT BT Tiểu học Giang Ma 9.354.483

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND 9.354.483

15 Trường  PTDT BT Tiểu học Tả Lèng 19.839.381

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35/NQ-HĐND 19.839.381

16 Trường  PTDT BT Tiểu học Thèn Sin 21.898.988

Kinh phí hỗ trợ nấu ăn theo nghị quyết số 35//2016NQ-HĐND 21.898.988

17 Trường  PTDT BT Tiểu học Khun Há 49.389.087

Kinh phí thực hiện Nghị đinh số 116/2016/NĐ-CP 14.222.000

KP hỗ trợ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục theo NQ 35/2016/NQ-HĐND 35.167.087

18 Trường THCS Bản Bo 2.452.000

 KP hỗ trợ tiền ăn NQ04/2022/NQ- HĐND 2.452.000

19 Trường PTDTBT THCS Khun Há 35.715.627

KP hỗ trợ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục theo NQ 35/2016/NQ-HĐND 35.715.627

20 Trường THCS Giang Ma 20.550.348

Kinh phí thực hiện Nghị đinh số 116/2016/NĐ-CP 16.687.000

KP hỗ trợ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục theo NQ 35/2016/NQ-HĐND 3.863.348

21 Trường THCS Thèn Sin 9.121.169

KP hỗ trợ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục theo NQ 35/2016/NQ-HĐND 4.384.537

 KP hỗ trợ tiền ăn NQ04/2022/NQ- HĐND 4.736.632

22 Trường THCS Tả Lèng 12.832.185

KP hỗ trợ nấu ăn tại các cơ sở giáo dục theo NQ 35/2016/NQ-HĐND 12.832.185

23 Trường THCS  Bản Giang 12.000

Kp Nghị định 81/2021/NĐ-Cp 12.000

24 Trường Tiểu học&THCS Hồ Thầu 18.607.500

KP hỗ trợ nấu ăn  theo NQ 35/2016/NQ-HĐND (072) 11.326.400

KP hỗ trợ nấu ăn  theo NQ 35/2016/NQ-HĐND (073) 7.281.100

25 Trường Tiểu học&THCS Sơn Bình 20.188.181

STT Nội dung Số tiền Ghi chú
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KP hỗ trợ nấu ăn  theo NQ 35/2016/NQ-HĐND (072) 14.705.562

KP hỗ trợ nấu ăn  theo NQ 35/2016/NQ-HĐND (073) 5.482.619

26 Trường PTDT BT TH và Trung học cơ sở Nùng Nàng 15.080.890

KP hỗ trợ nấu ăn  theo NQ 35/2016/NQ-HĐND (072) 8.068.449

KP hỗ trợ nấu ăn  theo NQ 35/2016/NQ-HĐND (073) 6.994.441

Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP (073) 18.000

III Kinh phí chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi 118.251.195

1 Trường PTDT BT TH và Trung học cơ sở Nùng Nàng (072) 37.172.469

 -Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực   ('Tiểu dự án 1:
Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông
dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng
đồng bào dân tộc thiểu số)

37.172.469

2 Trường  PTDT BT Tiểu học Khun Há 63.912.142

 -Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực   ('Tiểu dự án 1:
Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông
dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng
đồng bào dân tộc thiểu số)

63.912.142

3 Trường  PTDT BT Tiểu học Thèn Sin 17.166.584

 -Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực   ('Tiểu dự án 1:
Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông
dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng
đồng bào dân tộc thiểu số)

17.166.584

STT Nội dung Số tiền Ghi chú
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BIỂU CHI TIẾT SỐ 02
Chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /3/2025 của UBND huyện Tam Đường)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Số tiền Ghi chú

Tổng cộng 8.398.391.951
A Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ 1.352.280.764
I Kinh phí thực hiện tự chủ 1.304.874.888
1 Phòng Giáo dục & Đào tạo 1.136.288.588

Chi thường xuyên 63.531.942
Sự nghiệp giáo dục mầm non 183.381.827
Sự nghiệp giáo dục tiểu học 302.239.929
Sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở 587.134.890

2 Phòng Nội vụ 44.300.000

3 Văn phòng HĐND-UBND 32.802.000

4 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 29.148.300
Điều chỉnh từ Kinh tế và Hạ
tầng sang phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị do sắp xếp lại

5 UB Mặt trận tổ quốc huyện 11.900.000

6 Hội Cựu chiến binh 12.000.000

7 Hội Liên hiệp phụ nữ 14.800.000

8 Huyện Đoàn 11.000.000

9 Phòng Tư pháp 12.636.000
II Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương 47.405.876

1 Hội Liên hiệp phụ nữ 5.576.191

2 Hội Cựu chiến binh 8.973.824

3 Trung tâm VH-TT-TT (Sự nghiệp phát thanh - truyền
hình) 11.697.000

4 Phòng Tư pháp 21.158.861
B Kinh phí không tự chủ (Nguồn giao sau 30/9) 4.297.276.887

1 Phòng Nông nghiệp và Môi trường 1.520.263.290

Kinh phí NQ 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/03/2021 342.263.290
Điều chỉnh từ Phòng Nông
nghiệp và PTNT sang phòng
Nông nghiệp và Môi trường
do sáp nhập 

 - KP thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất năm 2024 1.178.000.000

Điều chỉnh từ Phòng Tài
nguyên - Môi trường  sang
phòng Nông nghiệp và Môi
trường do sáp nhập 

2 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 1.000.000.000
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Khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ công trình sắp
xếp dân cư bản Tác tình, thị trấn Tam Đường, huyện
Tam Đường

1.000.000.000
Điều chỉnh từ Kinh tế và Hạ
tầng sang phòng Kinh tế, Hạ
tầng và Đô thị do tổ chức lại

4 Phòng Nội vụ 401.375.541

 - KP Quỹ khen thưởng của huyện 118.102.973

 - KP Quỹ khen thưởng ngành giáo dục 283.272.568

5 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 855.894.056

Kinh phí NQ 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/03/2021 855.894.056

6 Huyện ủy 519.744.000
 - Kinh phí tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của đảng nhiệm kỳ 2025-
2030

487.649.000

 - Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định 169 32.095.000

C Kinh phí chương trình MTQG và CTMT 2.748.834.300

1 Phòng Nông nghiệp và Môi trường 5.767.600
 - Chương trình MTQG NTM: Nội dung 4: Triển khai
chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) phát triển
tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thông,
bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông
thôn, đẩy mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá
trị

5.767.600
Điều chỉnh từ Phòng Nông
nghiệp và PTNT sang phòng
Nông nghiệp và Môi trường
do sáp nhập 

2 Trung tâm GDNN-GDTX 1.378.493.630
 - KP Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự
án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực - Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân
tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp
ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi)

1.367.000.000

 - KP Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự
án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực - Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục
nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động
vùng dân tộc thiểu số và miền núi)

11.493.630

3 Văn phòng HĐND-UBND 1.364.573.070

- KP chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Dự án
3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Tiểu
dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng)

1.364.573.070

STT Nội dung Số tiền Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-03-07T14:29:59+0700


		2025-03-07T14:29:56+0700




